
TỔNG CÔNG TY XĂNG DẦU VIỆT NAM Mẫu số: B01-DN
CÔNG TY: CỔ PHẦN THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX

ĐVT: Đồng

CHỈ TIÊU Mã số
Thuyết 
minh

Số cuối năm Số đầu năm

1 2 3 4 5
TÀI SẢN

A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 131,073,599,957 60,888,135,199

I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,771,150,252 5,018,265,241

1.Tiền 111 V.01 4,771,150,252 5,018,265,241

2. Các khoản tương đương tiền 112

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 V.02 0 0

1. Đầu tư ngắn hạn 121

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*) 129

III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 81,315,563,742 19,011,433,684

1. Phải thu khách hàng 131 16,331,625,094 10,384,024,813

2. Trả trước cho người bán 132 57,170,926,646 3,506,712,886

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 V.02a 691,472,411

4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134

5. Các khoản phải thu khác 135 V.03 8,102,659,998 4,718,871,570

6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 139 (289,647,996) (289,647,996)

IV. Hàng tồn kho 140 37,556,365,561 34,703,061,295

1. Hàng tồn kho 141 V.04 38,701,065,493 35,847,761,227

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 (1,144,699,932) (1,144,699,932)

V. Tài sản ngắn hạn khác 150 7,430,520,402 2,155,374,979

1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 16,632,721 61,079,006

2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 4,037,191,306

3. Thuế và các khoản khác phải thu  Nhà nước 154 V.05

4. Tài sản ngắn hạn khác 158 V.05a 3,376,696,375 2,094,295,973

B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250) 200 20,883,845,922 21,446,676,565

I. Các khoản phải thu dài hạn 210 0 0

1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211

2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212

3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.06

4. Phải thu dài hạn khác 218 V.07

5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219

II. Tài sản cố định 220 15,252,266,123 15,682,219,145

1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.08 11,758,147,039 11,355,108,757

    - Nguyên giá 222 23,379,161,874 22,091,205,251

    - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 223 (11,621,014,835) (10,736,096,494)

2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.09 0 0

    - Nguyên giá 225

    - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 226

3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 2,269,099,366 2,123,572,690

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
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CHỈ TIÊU Mã số
Thuyết 
minh

Số cuối năm Số đầu năm

1 2 3 4 5
    - Nguyên giá 228 2,722,199,747 2,550,292,259

    - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 229 -453,100,381 -426,719,569

4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 1,225,019,718 2,203,537,698

III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 5,478,354,441 5,668,885,467

    - Nguyên giá 241 6,725,512,842 6,725,512,842

    - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 242 -1,247,158,401 -1,056,627,375

IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 0 0

1. Đầu tư vào công ty con 251

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252

3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*) 259

V. Tài sản dài hạn khác 260 153,225,358 95,571,953

1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 153,225,358 95,571,953

2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 V.20

3. Tài sản dài hạn khác 268 V.14a

C. LỢI THẾ THƯƠNG MẠI 269

TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 =100+200+269) 270 151,957,445,879 82,334,811,764

NGUỒN VỐN

A. NỢ PHẢI TRẢ (300= 310+330+340) 300 117,919,472,897 48,014,709,981

I. Nợ ngắn hạn 310 117,501,500,377 47,597,737,461

1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.15 61,821,002,926 21,978,809,670

2. Phải trả người bán 312 12,742,636,806 10,296,278,894

3. Người mua trả tiền trước 313 33,040,152,259 7,666,403,257

4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.16 1,315,854,844 1,457,062,918

5. Phải trả người lao động 315 2,062,125,396 978,963,304

6. Chi phí phải trả 316 V.17

7. Phải trả nội bộ Tổng công ty 317 V.17a -1,243,902,283

8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318

9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 V.18 7,763,630,429 5,220,219,418

10. Dự phòng phải trả ngắn hạn 320

II. Nợ dài hạn 330 417,972,520 416,972,520

1. Phải trả dài hạn người bán 331

2. Phải trả dài hạn nội bộ 332 V.19

3. Phải trả dài hạn khác 333 V.19a 337,280,000 336,280,000

4. Vay và nợ dài hạn 334 V.20

5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 V.21

6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 336 80,692,520 80,692,520

7. Dự phòng phải trả dài hạn 337

III. Quỹ bình ổn giá xăng dầu 340

B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430) 400 34,037,972,982 34,320,101,783

I. Vốn chủ sở hữu 410 33,775,577,332 34,176,205,934

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411 V.22 24,246,000,000 24,246,000,000

2. Thặng dư vốn cổ phần 412 2,879,060,000 2,879,060,000

3. Vốn khác của chủ sở hữu 413 2,476,159,346 2,476,159,346
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4. Cổ phiếu quỹ (*) 414

5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415

6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416

7. Quỹ đầu tư phát triển 417 238,840,654 103,840,654

8. Quỹ dự phòng tài chính 418 984,476,133 834,476,133

9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419

10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 2,951,041,199 3,636,669,801

11.Nguồn vốn đầu tư XDCB 421

II. Nguồn kinh phí, quỹ khác 430 262,395,650 143,895,849

1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 431 262,395,650 143,895,849

2. Nguồn kinh phí 432

3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 433

C. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ 439

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400+439) 440 151,957,445,879 82,334,811,764

CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
1. Tài sản thuê ngoài V.24

2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công V.24a

3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược

4. Nợ khó đòi đã xử lý

5. Ngoại tệ các loại ( USD)

6. Dự toán chi sự nghiệp,dự án

(Ký, họ tên, đóng dấu)

      Lập biểu                                  Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)                                    (Ký, họ tên)

Ghi chú: - Những chỉ tiêu không có số liệu có thể không phải trình bày nhưng không được đánh lại số thứ tự chỉ tiêu và 
"Mã số"
             - Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (….)

Lập ngày 23 Tháng 7 Năm 2010

Giám đốc


